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MÃ MÔN : MGT 201 Học kỳ : 3
Thời gian : 18h00 - 07/03/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M I F
10% 0% 0% 0% 20% 15% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162324819 Nguyễn Thị Thu Hằng K17KDN3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

2 172317949 Lê Thị Ngọc Tân K17KKT3 6 4 7 P 0.0 Không NỢ HP, LP

3 172318914 Phạm Lê Hiền Trang K17KKT3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

4 171445190 Nguyễn Anh Tuấn K17DCD2 0 0 4.5 P 0.0 Không NỢ LP

5 172348276 Đỗ Hoàng Tùng K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

6 172338141 Nguyễn Hoài Nam K17QTH1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

7 172328058 Hoàng Yến Nhi K17KDN2 8 8 7.5 4.6 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

8 172338260 Tưởng Thanh Thới K17QTH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

9 172338256 Mai Phạm Bảo Tín K17QTH1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

10 172338251 Phạm Xuân Hải K17QTH1 8 7.5 7 P 0.0 Không NỢ LP

11 172328046 Hoàng Thị Phương Nga K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

12 172328067 Nguyễn Thị Thùy Nhung K17KDN2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

13 172328064 Nguyễn Thị Nhung K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

14 172338227 Trần Anh Quy K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

15 172348295 Huỳnh Bá Thông K17QTM1 4 7 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

16 172348343 Nguyễn Quốc Hùng K17QTC3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

17 172528553 Nguyễn Thị Mỹ Lê K17QNH1 6 8.5 7 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

18 172338145 Nguyễn Thị Hồng Yến K17QTH2 8 8 8.5 P 0.0 Không NỢ LP

19 172317826 Võ Thị Hải K17KKT3 5 0 7.5 P 0.0 Không NỢ HP, LP

20 172348348 Nguyễn Thị Minh Hường K17QTC2 8 8 7.5 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

21 172317913 Hoàng Quốc Khánh K17KKT4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

22 172338228 Lê Thanh Long K17QTH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

23 172526985 Lý Công Thịnh K17QNH3 10 6.5 8 6.6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

24 172328125 Lê Thị Tư K17KDN3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

25 172328007 Nguyễn Duy Hiếu K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

26 172348284 Dương Trọng Hoạt K17QTM1 8 7.5 5 P 0.0 Không NỢ HP, LP

27 132224728 Nguyễn Đức Huy K17QTH1 4 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

28 171575463 Nguyễn Vinh An K17QCD3 3 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

29 171325855 Trần Thị Kim Anh K17KCD4 9 6.3 7.1 3 0.0 Không 0

30 171445010 Trần Thị Ngọc Anh K17DCD2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

31 172528535 Nguyễn Hữu Hoàng K17QNH1 7.5 5.5 5.3 3.4 0.0 Không 0

32 171575566 Cao Hải Long K17QCD5 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

33 171575620 Phạm Bảo Phúc K17QCD4 6 6 8 4 5.2 Năm Phẩy Hai 0

34 172528956 Phan Kim Phượng K17QNH4 6.5 7 8.8 4.1 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

35 162314780 Nguyễn Thị Như Quỳnh K17KDN 3 0 0 P 0.0 Không NỢ LP
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36 162524336 Bùi Ngọc Khánh Quỳnh K17QNH4 4 5 5.8 P 0.0 Không NỢ LP

37 171575642 Thái Thanh Sang K17QCD4 6 6 1.3 3.4 0.0 Không 0

38 161215179 Nguyễn Mạnh Thắng K17KCD1 3 0 5.8 3.6 0.0 Không 0

39 161325653 Đặng Thị Thanh Thảo K17KCD2 3 5 6.7 P 0.0 Không NỢ LP

40 171445166 Trần Thị Thủy K17DCD2 6 5 7.6 7.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

41 171326788 Trần Thị Khánh Trang K17KCD 8 8 6.7 P 0.0 Không NỢ LP

42 171575724 Trương Thị Việt Trinh K17QCD8 5 5.8 7.7 3 0.0 Không 0

43 172336878 Phạm Nguyên Tùng K17QTH3 6 0 6.7 P 0.0 Không NỢ LP

44 171326187 Nguyễn Thị Hoàng Uyên K17KCD3 8 7.3 6.7 4 5.5 Năm Phẩy Năm 0

45 171328818 Trần Thị Thanh Vân K17KCD5 8 7.3 7.1 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

46 172319048 Trần Minh Vũ K17KKT1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

STT SỐ
LƯỢNG

1 9
2 37

46

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 20%
Số sinh viên nợ 80%


